
STT Description P/N Manufacturer Unit Quantity
Unit Price 

(VND)
Amount 
(VND)

I. HVAC, Pump

1 CAGE Assy for Thermostatic Expansion Valve No6 (B6B) Alco Ea 2

2 CAGE Assy for Thermostatic Expansion Valve No7 (B7B) Alco Ea 3

3 Anti acide filter type DCY164 91124156 Ea 2

4 Automatic drain DL0756301 Ea 3

5 Refrigerant filter dryer for R134a Danfoss No.023U4040 Ea 3

6 Transfer Pumps - AdBlue 201351 ALEMLUB Ea 1

7 Pumps-Diaphragm-Air operated (Model: P2) 05971011 WILDEN Ea 1

8 Pumps-Diaphragm-Air operated (Model: PX1) 00307190 WILDEN Ea 1

9 Pump Double Diaphram pump Model PX8
01469459 (Black wood 
trang 16-09)

Ea 2

10 Pump Double Diaphram pump Model P1
870051(Black wood 
trang 16-09)

Ea 1

11 Oil Hose 3/4", WP 15 Bar N/A N/A MET 50

12
Filter material  2mx12mm for air intake filter(for filter size 
955mmx585mm)(50m/roll)

Roll 10

II. Constant Spring Hanger, valve, vật tư cho bộ phận Mech - DH01

13
CONSTANT SPRING HANGER; 6"; , Series No. 24/BC50-M Supplied 
With supporrt BG210

850024 Ea 2

14
CONSTANT SPRING HANGER; 6";  Series No. 25/BC50-M Supplied 
With supporrt BG210

850025 Ea 2

15
CONSTANT SPRING HANGER; 6"; Series No. 26/BC50-M Supplied 
With supporrt BG210

850026 Ea 2

16
2” 90° Right angle hydrant valve with 2 1/2” Instantaneous Female 
Coupling c/w 2 1/2” Male Plug Attached with SS Chain, Material: Bronze 
(Pressure working 20 bar)

Ea 4
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17
2” 90° Straight hydrant valve with 2 1/2” Instantaneous Female Coupling 
c/w 2 1/2” Male Plug Attached with SS Chain, Material: Bronze (Pressure 
working 20 bar)

Ea 4

18 Bảng treo PTW (thông số đính kèm) Cái 1
19 T Card rack 65 khe (thông số đính kèm) Cái 2
20 T Card rack 40 khe (thông số đính kèm) Cái 2
21 T Card rack 8 khe (thông số đính kèm) Cái 20
22 T Card rack 4 khe (thông số đính kèm) Cái 20

23
T Card name (mỗi bộ bao gồm 117 thẻ tên theo danh sách và thông số đính 
kèm)

Bộ 2

24 Biển báo ESD (theo mẫu và kích thước đính kèm) Cái 50

25
Nhãn dính "OK TO USE" (in dạng sticker trên tấm A4 theo mẫu và kích 
thước đính kèm)

Tấm 50

26 Foot valve 3" (flange, material: CPVC) Ea 2
27 Foot valve 6" (flange, material: CPVC) Ea 1

Total Cost

VAT
Total Cost (Inclusive of VAT)


